
UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

TRƯỜNG TH TAM BÌNH

Stt Họ tên Ngày sinh Tháng sinh Năm sinh Nữ Ghi chú

1 Hà Phước An 7 3 2017

2 Nguyễn Phạm Khánh An 7 1 2017

3 Lê Thảo Anh 28 4 2017 x

4 Hà Thiên Ân 7 2 2017

5 Hà Gia Bảo 9 8 2017

6 Huỳnh Lê Gia Bảo 12 6 2017

7 Trương Bảo Chấn 29 12 2017

8 Bùi Hà Băng Di 31 5 2017 x

9 Ngô Thị Thùy Dương 19 4 2017 x

10 Phạm Minh Đăng 24 9 2017

11 Đinh Hoàng Hải 16 9 2017

12 Nguyễn Gia Hân 18 11 2017 x

13 Hồ Đức Hiếu 27 5 2017

14 Nguyễn Sơn Hùng 8 12 2017

15 Lê Hoàng Kim 13 12 2017 x

16 Nguyễn Minh Khang 9 4 2017

17 Trương Minh Khang 21 3 2017

18 Trần Khoa 8 9 2017

19 Lê Võ Duy Khôi 26 5 2017

20 Tạ Minh Khôi 7 8 2017

21 Võ Hoàng Khuê 11 9 2017 x

22 Trần Nhật Tuệ Lâm 10 12 2015

23 Lê Xuân Bảo Long 14 11 2017

24 Võ Hà Thanh Mi 18 4 2017 x

25 Trần Quang Minh 20 12 2017

26 Nguyễn Hoàng Trà My 15 8 2017 x

27 Nguyễn Bảo Nam 23 10 2017 x

28 Nguyễn Nhật Kim Ngân 13 9 2017 x

29 Nguyễn Thanh Nghi 26 1 2017 x

30 Ngô Bảo Ngọc 1 5 2017 x

31 Trần Minh Nhân 15 12 2015

32 Trần Nhã Uyên Nhi 28 9 2017 x

33 Nguyễn Yến Oanh 21 12 2017 x

34 Nguyễn Thành Phong 22 5 2017

35 Nguyễn Trần Gia Phúc 3 7 2017

36 Đỗ Đức Phước 16 10 2017

37 Trần Ngọc Bảo Phương 14 8 2017

38 Đới Xuân Ngân Quỳnh 9 5 2017 x

39 Trần Hữu Tình 6 8 2017

40 Nguyễn Kim Tuyến 17 5 2017 x

41 Lê Quốc Toàn Thắng 2 2 2017

42 Đỗ Lê Phước Thịnh 12 12 2017

43 Đào Uyên Thư 5 8 2017 x

44 Nguyễn Quỳnh Trang 11 10 2017 x

45 Nguyễn Vũ Thanh Trúc 21 9 2017 x

46 Nguyễn Thanh Uyên 26 1 2017 x

47 Võ Quỳnh Vi 1 7 2017 x

48 Nguyễn Hoàng Khánh Vy 5 1 2017 x

49 Phan Thái Kỳ Yên 10 10 2017 x
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